PHIẾU ĐĂNG KÝ 
CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	I.
Thông tin cá nhân 

	1. Họ và tên (Viết bằng chữ in hoa):
TRỊNH THỊ LONG

	2.Ngày, tháng, năm sinh :

           14 / 04/ 1963
	3.Nam / Nữ: Nữ

	4. Quê quán (xã, huyện, tỉnh) : Thị Trấn – Thọ Xuân – Thanh Hóa

	

	5. Học hàm và học vị (Đánh dấu (+) vào các ô dưới đây)

                              

 

	6. Trình độ ngoại ngữ (Điền thông tin và đánh dấu (+) vào các ô dưới đây)

	TT
	Tên ngoại ngữ
	Nghe
	Nói
	Viết
	Đọc hiểu tài liệu

	
	
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB

	1.
	Tiếng Nga 
	X
	
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2.
	Tiếng Anh 
	X
	
	
	
	X
	
	X
	
	
	X
	
	

	7. Tốt nghiệp Đại học :

· Trường: Đại học nông nghiệp Taskent                             Nước: Liên Bang Nga cũ 
· Chuyên ngành : Nông học 
· Năm tốt nghiệp: 1987

	8. Tốt nghiệp Thạc sỹ :

· Nơi đào tạo:    Trường đại học tổng hợp Gent          Nước: Bỉ 
· Chuyên ngành: Vệ Sinh Môi Trường 
· Năm tốt nghiệp: 1988

	9. Bảo vệ Tiến sỹ:

· Nơi bảo vệ:                                                                                             ; Nước: 
· Chuyên ngành : 

· Năm bảo vệ : 

	10. Bảo vệ Tiến sỹ  khoa học :

· Nơi bảo vệ:                                                                                             ; Nước:

· Chuyên ngành : 

· Năm bảo vệ :

	11. Hướng dẫn làm tiến sỹ (Liệt kê tên các nghiên cứu sinh đã và đang hướng dẫn. Ghi rõ năm bắt đầu, năm bảo vệ của NCS, hướng dẫn chính hay phụ)

.....



	12. Nơi công tác :

12.1. Nơi công tác hiện nay hoặc nơi công tác trước khi nghỉ hưu (Đánh dấu (+) vào một trong hai ô và điền thông tin cần thiết dưới đây):


- Bộ: Nông nghiệp và PTNT
- Cục/ Vụ : 
- Viện / Trường: Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam
- Phòng/ Khoa: Phòng khoa học và hợp tác công nghệ quốc tế 
- Ban / Tổ Bộ môn:
- Chức vụ quản lý/ chuyên môn đang /đã đảm nhiệm: Phó phòng
- Năm bắt đầu công tác tại cơ quan hiện nay/ năm nghỉ hưu: 1987
12.2. Nơi đã công tác trong thời gian 10 năm trở lại đây (ghi rõ thời gian, địa chỉ công tác, chức vụ quản lý/ chuyên môn đảm nhiệm):

                                             Viện khoa học thủy lợi Miền Nam 


	13. Địa chỉ để liên hệ thường xuyên :

        - Số nhà :     3/71/1        

        - Đường phố (Thôn) :                    Thành Thái        
        - Phường (Xã) :            14
        - Quận (Huyện) :           10                       
        - Thành phố (Tỉnh) : Hồ Chí Minh 
        - Điện thoại:   08 8380989             - E-mail : htqt-siwrr@hcm.vnn.vn    - Fax : 08 9235028


	II. Thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ hiện nay

	1. Lĩnh vực chuyên môn hiện đang làm
(Click vào biểu tượng ▼ tương ứng với lĩnh vực, chuyên ngành và chuyên môn để lựa chọn LV – Lĩnh vực, CN- Chuyên ngành, CM – Chuyên môn; thời gian bắt đầu; Xem Ví dụ dưới đây)

	LV
	Môi trường 

	CN
	Công nghệ môi trường và quản lý môi trường 

	CM
	Quản lý nguồn nước và xử lý nước thải 

	Chú thích : Nếu Combox không sổ xuống vào : Tools / Marco / Security … / Chọn Low (Recommended) / OK.

	2. Hướng nghiên cứu (Ghi rõ các hướng hoặc lĩnh vực chuyên môn mà ông/bà nghiên cứu từ năm 2000 đến nay) :


	

	TT
	Hướng nghiên cứu

	1.
	Nghiên cứu công nghệ xử lý môi trường 

	2.
	Áp dụng mô hình chất lượng nước trong quản lý nguồn nước 

	…
	….

	3. Kinh nghiệm nghiên cứu (Ghi tên đề tài, dự án trong nước và nước ngoài  mà ông/bà đã làm chủ nhiệm hoặc tham gia nghiên cứu từ năm 2000 đến nay và ghi rõ các nội dung đã thực hiện): 

	TT
	Tên đề tài / Dự án
Nội dung nghiên cứu đã thực hiện

	Hình thức tham gia (chủ nhiệm, tham gia,  hoặc tên học bổng nghiên cứu như  Fulbright,...)

	1.
	Dự án hợp tác với Đức và Bỉ:

Khuyến khích Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đầu tư vào công nghệ môi trường

Asia Pro Eco programme. EC Grant Contract: ASIE/2006/129-100
	Chủ nhiệm dự án phía VN 

	2.
	Dự án: Dự án chống lũ hạ du sông Sài Gòn

Đánh giá hiện trạng chất lượng nước và ảnh hưởng của các dự án lân cận tới vùng dự án 
	Chủ nhiệm 

	3.
	Đề tài VNMC: Xác địnnh nguồn ô nhiễm trong hệ thống sông Mekong ở Campuchia và dự báo hướng tác động lên Đồng Bằng Sông Cửu Long
	Chủ nhiệm

	4.
	Điều tra phân tích và đánh giá thực trạng và giải pháp phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai thảm hoạ cho hai tỉnh Trà Vinh và Ninh Thuận
	Chủ nhiệm

	5
	Đề tài VNMC: Đánh giá hiện trạng và xu thế diễn biến chất lượng nước trên lưu vực sông Mê Công ở Campuchia
	Chủ nhiệm

	6
	Nghiên cứu thường xuyên: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp KHCN nhằm giảm thiểu xu thế phú dưỡng hóa đối với các hồ chứa  phục vụ cho cấp nước và du lịch
	Chủ nhiệm

	7
	Dự án hợp tác với Đức, Bỉ, Cộng Hòa Zec, Malaysia, Thai Lan và Indonesia: 

Chính sách tăng cường và hệ thống hóa sự tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực tư nhân tham gia (PSP) vào việc đẩy mạnh cơ sở hạ tầng về sử lý nước thải và nước cấp ở Đông Nam Á. Chương trình Asia – Pro Eco programme -  EuropeAid/11/11760/C/G.
	Chủ nhiệm dự án phía VN 

	8
	Dự án hợp tác với Đức, Bỉ, Thái Lan và Trung Quốc:  Khuyến khích mô hình thương mại và đầu tư ở Châu Á “Hệ thống xử lý môi trường lắp ghép trọn gói (PEPS)” -  Chương trình Asia Pro Eco – TH/Asia Pro Eco/04 (101301).

	Chủ nhiệm dự án phía VN 

	9
	Nghiên cứu điển hình dư án Danida: Nghiên cứu tổng hợp nguồn nước và dòng chảy môi trường nhằm bảo vệ hệ sinh thái và phát triển bền vững ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, Việt Nam

Hợp phần: đánh giá và dự báo chất lượng nước ở Đồng Bằng Sông Cửu Long
	Chủ nhiệm hợp phần

	10
	Nghiên cứu điển hình dư án Danida: Nghiên cứu sử dụng tổng hơp nguồn nước ở lưu vưc sông Đồng Nai phục vụ phát triển kinh tế xã hội miền Đông Nam Bộ

Hợp phần: đánh giá và dự báo chất lượng nước ở lưu vưc sông Đồng Nai
	Chủ nhiệm hợp phần

	12
	Đề tài cấpBộ: Xây dựng các mô hình thử nghiệm xử lý nước thải giàu chất hữu cơ bằng phương sinh học kỵ khí có bổ sung chế phẩm sinh học


	Chủ nhiệm 

	13
	Dự án Jica Nhật: Đánh giá tác động của thượng lưu và triều biển đông tới sự phân bố mặn ở các nhánh sông Mê Công trong mùa khô, Đồng Bằng Sông Cửu Long, Việt Nam.


	Thành viên 

	14
	Đề tài VNMC: Đánh giá tổng quan tác động môi trường xuyên biên giới giữa Campuchia và Việt nam,kiến nghị các giải pháp cho Đồng Bằng Sông Cửu Long. 


	Chủ nhiệm 

	15
	Nghiên cứu thường xuyên: Những giá trị môi trườing chịu tác động bởi dòng chảy sông Mê Công ở Đồng Bằng Sông Cửu Long


	Chủ nhiệm

	16
	Dự án: Nghiên cứu tiền khả thi dự án cải thiện môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên, TP HCM.

Hợp phần: Thoát và xử lý nước thải 


	Chủ nhiệm

Hợp phần 

	17
	Đề tài: Xây dựng mô hình điều khiển trong quản lý và vận hành hệ thống tưới Tân Hưng thuộc hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng – Tỉnh Tây Ninh
	Thành viên 

	18
	Nghiên cứu điển hình, dự án Danida: Đánh giá và quản lý chất lượng nước ở các hệ thống thuỷ lợi, cụ thể hệ thống thuỷ lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn 


	Chủ nhiệm 

	19
	Đề tài VNMC: Xây dựng phương pháp luận nghiên cứu dòng chảy môi trường sông Mê Công phục vụ lập qui chế duy trì dòng chảy trên sông chính 


	 Chủ nhiệm 

	20
	Dự án: Đánh giá tác động môi trường và quản lý môi trường công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn (Rạch Tra – Vàm Thuật), TP Hồ Chí Minh 


	Chủ Nhiệm 

	21
	Đề tài: Từng bước hiện đại hóa công tác quản lý hệ thống công trình thủy lợi Gò Công – Tiền Giang 


	Thành Viên 

	22
	Dự án Danida- Dan Mạch: Nâng cao năng lực các Viện ngành nước 


	Thành viên 

	23
	Dự án: Xây dựng qui trình vận hành và mô hình điều khiển trong quản lý và khai thác hệ thống tưới tiêu Nam Măng Thít, Tỉnh Trà Vinh


	Thành viên 

	24
	Dự  án ACIAR – Uc: Quản lý nước công ích ở các hệ thống thủy lợi ở Việt Nam
	Thành Viên 

	25
	Dự án Ngân Hàng Thế Giới: Giám sát môi trường và chương trình hành động môi trường công trình thủy lợi Hóc Môn – Bắc Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 


	Chủ nhiệm 

	26
	Đề tài: Xây dựng bản đồ ngập lũ và hệ thống mốc cảnh báo lũ cho sông Vàm Cỏ Đông, Tỉnh Tây Ninh

	Thành viên 

	27
	Dự án NOVIB – Hà Lan: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho sinh hoạt, Xã Kiến Bình, Huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An


	Chủ nhiệm 

	28
	Dự án AusAID – Australia: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho sinh hoạt, Vĩnh Trị, Huyện Vĩnh Hưng, Tỉnh Long An


	Chủ nhiệm 

	4. Kết quả nghiên cứu: 

	4.1. Bằng sáng chế (Liệt kê cụ thể theo các ô dưới đây. Nếu ông/bà là tác giả của sáng chế thì đánh dấu (+) vào ô "tác giả", nếu chỉ là đồng tác giả thì đánh dấu (+) vào ô "đồng tác giả"):

	TT
	Tên sáng chế
	Số hiệu sáng chế
	Năm cấp
	Nước cấp
	Tác giả
	Đồng tác giả

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	

	4.2. Bằng giải pháp hữu ích (Liệt kê cụ thể theo các ô dưới đây. Nếu ông/bà là tác giả của giải pháp hữu ích thì đánh dấu(+)  vào ô "tác giả", nếu chỉ là đồng tác giả thì đánh dấu(+)  vào ô "đồng tác giả"):

	TT
	Tên giải pháp
	Số hiệu
	Năm cấp
	Nước cấp
	Tác giả
	Đồng tác giả

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	

	4.3. Sách xuất bản (Liệt kê theo các ô dưới đây, đánh dấu (+) vào ô tương ứng “tác giả” hoặc “đồng tác giả”)



	TT
	Tên sách
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Tác giả
	Đồng tác giả

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	

	4.4 Các giải thưởng về Khoa học và Công nghệ 

	TT
	Tên giải thưởng
	Tổ chức  và nước cấp
	Năm cấp

	1.
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	…
	
	

	4.5 Liệt kê các Hiệp hội khoa học, Ban biên tập các tạp chí quốc tế, Ban tổ chức các hội nghị quốc tế về Khoa học và Công nghệ mà ông/bà là thành viên  từ năm 2000 đến nay

	TT
	Tên Hiệp hội, Tạp chí, Hội nghị quốc tế
	Chức danh
	Thời gian
(Bắt đầu, kết thúc)

	1.
	Nhóm công tác môi trường, Uy Ban Sông Mê Công Việt Nam 


	Hội viên
	

	2.
	Hội Cơ Thủy Khí 


	Hội viên
	

	3.
	Hội Các phòng thí nghiệm 


	Hội viên
	

	4
	       Hội thủy lợi TP HCM.
	Hội viên
	

	4.6 Danh mục công trình khoa học (Liệt kê công trình  từ năm 2000 đến nay  theo thứ tự : Tên tác giả; Tên bài báo; Tên Tạp chí và số của tạp chí; trang đăng bài báo; Năm xuất bản của Tạp chí; Xin xem mẫu ví dụ dưới đây) 

	TTh.
Tiếng Việt 

	ThS.Trịnh Thị Long & ThS. Vũ Nguyễn Hoàng Giang. Hiệu quả xử lý của việc bổ sung chế phẩm vi sinh trong  xử lý nước thải giàu chất hữu cơ sinh học trên mô hình kỵ khí UASB. 

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 2006. Nhà xuất bản Nông Nghiệp.  

10 trang.


	Th.S Trịnh Thị Long & GS. TSKH. Nguyễn An Niên. Mô hình chất lượng nước ở nước ngoài và việc lựa chọn mô hình phù hợp áp dụng ở vùng ven đô thị ảnh hưởng triều 

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 2006. Nhà xuất bản Nông Nghiệp.  

9 trang.

	Th.S Trịnh Thị Long. Xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học và việc chế tạo mô hình UASB bằng nguyên liệu rẻ tiền ở việt nam. Tuyển tập kết qua khoa học và công nghệ 2005. Nhà xuất bản Nông Nghiệp. 12 trang.

	ThS. Trịnh Thị Long. Một số kết quả nghiên cứu kiểm soát ô nhiễm hệ thống thủy lợi vùng ven đô thị ảnh hưởng triều. Hội nghị khoa học công nghệ thủy lợi 20 năm đổi mới. Bộ Nông Nghiệp và PTNT, Hà Nội tháng 3/2005. 10 trang.


	ThS. Trịnh Thị Long. Dòng chảy môi trường – vấn đề đang được quan tâm đối với sông Mê Kông. Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 2004. Nhà xuất bản Nông Nghiệp. 10 trang.



	ThS. Trịnh Thị Long & CS. Anh hưởng của nước thải thành phố đến độ hoà tan của oxy trong nước sông Sài Gòn. Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 2004. Nhà xuất bản Nông Nghiệp. 9 trang. 



	Th.S Trịnh Thị Long, KS. Phạm Đức Nghĩa và KS. Lê Văn Kiệm. Anh hưởng của đô thị hóa lên chất lượng nước ở hệ thống thuỷ lợi Hóc Môn – Bắc Bình Chánh. Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ năm 2003. Nhà xuất bản nông nghiệp, 8 trang.



	Th.S Trịnh Thị Long, Ô nhiễm chì (Pb) trong pha rắn và lỏng ở hạ lưu sông Sài Gòn khu vực TP Hồ Chí Minh. Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ năm 2003. Nhà xuất bản nông nghiệp, 9 trang.



	Th.S Trịnh Thị Long, Ô nhiễm nước và kiểm soát ô nhiễm trong sản xuất nông nghiệp. Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ năm 2001. Nhà xuất bản nông nghiệp, 8 trang. 



	Th.S Trịnh Thị Long, Tại sao chúng ta nên chọn phương pháp xử lý sinh học kỵ khí trực tiếp. Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ năm 2000. Nhà xuất bản nông nghiệp, 6 trang. 



	Th.S Trịnh Thị Long, Thuốc trừ sâu – nguồn ô nhiễm của các nguyên tố vi lượng trong môi trường nông nghiệp. Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ năm 1999. Nhà xuất bản nông nghiệp, 5 trang 



	Th.S Trịnh Thị Long, Ô nhiễm kim loại nặng trong trầm tích và phương pháp xử lý. Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ năm 1999. Nhà xuất bản nông nghiệp, 7 trang 



	TTh.
ThS.Trịnh Thị Long & ThS. Vũ Nguyễn Hoàng Giang. Hiệu quả xử lý của việc bổ sung chế phẩm vi sinh trong  xử lý nước thải giàu chất hữu cơ sinh học trên mô hình kỵ khí UASB. Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 2006. Nhà xuất bản Nông Nghiệp.  10 trang.


	Th.S Trịnh Thị Long & GS. TSKH. Nguyễn An Niên. Mô hình chất lượng nước ở nước ngoài và việc lựa chọn mô hình phù hợp áp dụng ở vùng ven đô thị ảnh hưởng triều.  Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 2006. Nhà xuất bản Nông Nghiệp.  9 trang.
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